
STT Mã sinh viên Họ và Tên sinh viên Tên Phái Ngày sinh Mã lớp Tên lớp Mã khóa học Ghi chú
1 33201025050 Lê Hùng Anh Anh Nam 22/12/1994 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
2 33201025359 Phạm Tuấn Anh Anh Nam 18/03/1992 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
3 33201025301 Nguyễn Thái Bảo Bảo Nam 30/01/1989 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
4 33201025452 Nguyễn Thị Ngọc Bích Bích Nữ 10/03/1992 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
5 33201025101 Trần Trọng Bình Bình Nam 28/06/1985 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
6 33201025095 Hoàng Thị Bảo Châu Châu Nữ 27/09/1997 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
7 33201025006 Nguyễn Mạnh Cường Cường Nam 10/01/1993 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
8 33201025413 Huỳnh Tuấn Dân Dân Nam 11/10/1997 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
9 33201025381 Võ Thị Hồng Dân Dân Nữ 01/01/1991 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
10 33201025186 Lê Hải Đăng Đăng Nữ 09/09/1987 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
11 33201025049 Bùi Minh Đạt Đạt Nam 03/01/1997 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
12 33201025154 Đỗ Văn Đạt Đạt Nam 30/11/1991 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
13 33201025249 Bùi Huỳnh Khương Duy Duy Nam 29/09/1987 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
14 33201025337 Đinh Quang Duy Duy Nam 10/07/1984 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
15 33201025102 Nguyễn Đức Duy Duy Nam 30/10/1997 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
16 33201025122 Nguyễn Thị Thu Hằng Hằng Nữ 12/02/1992 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
17 33201025165 Đinh Thị Hồng Hạnh Hạnh Nữ 22/02/1996 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
18 33201025310 Đoàn Thu Huệ Huệ Nữ 07/08/1987 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
19 33201025164 Phạm Thị Ngọc Huyền Huyền Nữ 11/07/1990 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
20 33201025054 Nguyễn Châu Minh Khánh Khánh Nam 08/06/1991 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
21 33201025181 Ngô Văn Lanh Lanh Nam 16/03/1988 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
22 33201025038 Đào Thùy Linh Linh Nữ 20/10/1996 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
23 33201025160 Nguyễn Trần Thùy Linh Linh Nữ 09/08/1997 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
24 33201025390 Trần Tiểu Linh Linh Nữ 24/11/1996 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
25 33201025149 Trần Văn Lượng Lượng Nam 29/03/1995 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
26 33201025063 Lê Thị Mi Na Na Nữ 30/08/1997 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
27 33201025439 Lê Thị Na Na Nữ 01/11/1986 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
28 33201025043 Nguyễn Tín Nghĩa Nghĩa Nam 18/07/1997 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
29 33201025051 Nguyễn Thị Bảo Nhi Nhi Nữ 15/08/1996 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
30 33201025316 Trần Thị Nhung Nhung Nữ 13/03/1996 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
31 33201025194 Nguyễn Lê Anh Nhựt Nhựt Nam 30/09/1994 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
32 33201025377 Vương Thanh Phong Phong Nam 03/10/1993 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 23.2 - VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
(tính đến ngày 29/12/2020)

1/3



STT Mã sinh viên Họ và Tên sinh viên Tên Phái Ngày sinh Mã lớp Tên lớp Mã khóa học Ghi chú
33 33201025368 Nguyễn Đan Phượng Phượng Nữ 27/05/1996 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
34 33201025183 Thân Hoàng Quân Quân Nam 21/06/1996 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
35 33201025064 Nguyễn Thị Tuyết Sương Sương Nữ 23/01/1989 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
36 33201025077 Ngô Tấn Tài Tài Nam 08/02/1996 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
37 33201025172 Đặng Ngọc Minh Tâm Tâm Nữ 06/04/1994 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
38 33201025029 Hồ Quang Thái Thái Nam 11/04/1991 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
39 33201025109 Trần Thành Thái Thái Nam 25/10/1992 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
40 33201025360 Nguyễn Thị Thương Thương Nữ 27/05/1992 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
41 33201025350 Trịnh Thị Thùy Trang Trang Nữ 27/12/1997 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
42 33201025379 Ngô Kiều Trinh Trinh Nữ 16/08/1997 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
43 33201025389 Trần Chánh Trực Trực Nam 01/07/1996 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
44 33201025035 Vũ Thị Huyền Vy Vy Nữ 03/10/1996 VB23.2LA01 Luật kinh doanh 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
1 33201025087 Lê Thị Bé Bé Nữ 29/10/1987 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
2 33201025276 Đoàn Thụy Dư Châu Châu Nữ 11/12/1977 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
3 33201025110 Nguyễn Dương Bảo Châu Châu Nữ 20/11/1997 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
4 33201025358 Nguyễn Hằng Bảo Châu Châu Nữ 15/01/1998 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
5 33201025342 Trần Quang Đại Đại Nam 30/12/1996 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
6 33201025121 Dương Tấn Đạt Đạt Nam 01/11/1986 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
7 33201025243 Nghiêm Thị Xuân Dung Dung Nữ 20/02/1996 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
8 33201025432 Phạm Thị Bảo Dung Dung Nữ 26/08/1984 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
9 33201025451 Trần Trung Dũng Dũng Nam 10/02/1984 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
10 33201025019 Nguyễn Kỳ Duyên Duyên Nữ 30/04/1997 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
11 33201025352 Lê Văn Hải Hải Nam 15/08/1990 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
12 33201025143 Hồ Duy Hạnh Hạnh Nữ 10/05/1990 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
13 33201025480 Trương Đại Hiệp Hiệp Nam 13/12/1997 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
14 33201025468 Thái Văn Hiếu Hiếu Nam 09/07/1990 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
15 33201025330 Trần Hoàng Hoàng Nam 05/10/1989 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
16 33201025108 Lê Duy Hùng Hùng Nam 19/08/1993 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
17 33201025229 Vòng Hầu Hùng Hùng Nam 18/07/1989 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
18 33201025473 Bùi Thanh Hương Hương Nữ 29/12/1998 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
19 33201025356 Nguyễn Xuân Huy Huy Nam 28/03/1972 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
20 33201025111 Võ Thị Thanh Kiều Kiều Nữ 01/06/1991 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
21 33201025226 Trần Yến Linh Linh Nữ 27/01/1995 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
22 33201025072 Phạm Hữu Luân Luân Nam 22/06/1984 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
23 33201025221 Bành Huệ Mẫn Mẫn Nữ 02/08/1980 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
24 33201025407 Ngô Thị Thanh Nga Nga Nữ 15/08/1981 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
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25 33201025093 Nguyễn Ngọc Nga Nga Nữ 02/11/1988 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
26 33201025200 Nguyễn Thị Tuyết Nga Nga Nữ 15/04/1986 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
27 33201025336 Nguyễn Trần Dung Nghi Nghi Nữ 31/10/1994 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
28 33201025470 Nguyễn Thị Thùy Nhân Nhân Nữ 14/10/1993 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
29 33201025484 Trần Minh Nhật Nhật Nam 09/09/1990 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
30 33201025449 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhung Nhung Nữ 08/08/1996 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
31 33201029006 Phan Thị Thùy Ni Ni Nữ 04/01/1992 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
32 33201025138 Huỳnh Cúc Phương Phương Nữ 09/08/1984 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
33 33201025289 Mai Ngọc Nam Phương Phương Nữ 18/02/1994 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
34 33201025469 Nguyễn Phi Phượng Phượng Nữ 26/02/1978 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
35 33201025283 Huỳnh Sử Quốc Quốc Nam 08/08/1996 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
36 33201025400 Nguyễn Thị Ánh Quyên Quyên Nữ 01/10/1992 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
37 33201025228 Nguyễn Thiện Tâm Tâm Nữ 16/01/1990 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
38 33201025399 Đoàn Minh Tân Tân Nam 16/10/1984 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
39 33201025300 Lê Thanh Tân Tân Nam 23/08/1996 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
40 33201025382 Dương Văn Tây Tây Nam 12/04/1991 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
41 33201025182 Lê Xuân Thái Thái Nam 17/01/1996 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
42 33201025298 Phạm Đức Thắng Thắng Nam 24/02/1987 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
43 33201025415 Nguyễn Thị Kiều Thanh Thanh Nữ 06/05/1996 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
44 33201025245 Dương Hiếu Thảo Thảo Nữ 23/11/1994 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
45 33201025068 Nguyễn Thị Phương Thảo Thảo Nữ 20/09/1995 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
46 33201025059 Trương Thị Anh Thư Thư Nữ 28/08/1997 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
47 33201025386 Trần Thị Thủy Thủy Nữ 17/09/1984 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
48 33201025212 Phan Trường Thiện Tiến Tiến Nam 20/07/1997 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
49 33201025091 Lê Thị Bích Trâm Trâm Nữ 12/10/1994 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
50 33201025083 Lê Đoàn Thanh Trúc Trúc Nữ 06/11/1998 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
51 33201025482 Nguyễn Phạm Quốc Tuấn Tuấn Nam 10/12/1992 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
52 33201025130 Võ Thị Ngọc Vân Vân Nữ 30/12/1992 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
53 33201025193 Đào Quang Vinh Vinh Nam 10/03/1995 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
54 33201025387 Nguyễn Lê Thảo Vy Vy Nữ 02/12/1992 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
55 33201025483 Đỗ Thanh Xuân Xuân Nữ 01/04/1988 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
56 33201025396 Từ Huỳnh Thanh Xuân Xuân Nữ 09/10/1987 VB23.2LA02 Luật kinh doanh 02 - VB2K23.2 VB2K23.2
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